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KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ 
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TT Mã số SV Họ và tên Kết quả xét tuyển Ngành trúng tuyển 
Loại điểm 
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Mã 

tổ 

hợp 

Điểm 
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tuyển 

1 B2400060 HUỲNH ĐOÀN NGỌC CHÂU Trúng tuyển Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Điểm THPT B00 24,90 

2 B2400162 LÊ TRƯỜNG TOÀN Trúng tuyển Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Điểm THPT A01 22,00 

3 B2400459 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Trúng tuyển Hệ thống thông tin (CTCLC) Điểm HB A01 23,60 

4 B2400605 NGUYỄN TRẦN KHÁNH DUY Trúng tuyển Quản trị kinh doanh (CTCLC) Điểm VSAT A01 237 

5 B2401096 LÊ NGUYỄN MINH KHANG Trúng tuyển Công nghệ sinh học (CTTT) Điểm THPT A00 23,48 

6 B2401166 TRẦN MAI BẢO HUY Không trúng tuyển     

7 B2401812 TRẦN TRỊNH GIA KHANG Không trúng tuyển     

8 B2401872 TRẦN THỊ BÍCH QUYÊN Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D66 25,99 

9 B2401992 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Trúng tuyển Quản trị kinh doanh (CTCLC) Điểm VSAT A01 280,5 

10 B2402045 ĐOÀN HOÀNG PHÚ Trúng tuyển Quản trị kinh doanh (CTCLC) Điểm THPT A01 23,55 

11 B2402070 NGUYỄN KIỀU TRÂN Không trúng tuyển     

12 B2402085 TRẦN HỒNG Y Trúng tuyển Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) Điểm THPT A00 22,90 

13 B2402310 NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH Không trúng tuyển     

14 B2402373 TỪ TRIỆU VY Trúng tuyển Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) Điểm THPT A00 23,65 

15 B2402859 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D66 26,72 

16 B2403279 PHẠM THANH TÂM Không trúng tuyển     

17 B2403321 NGÔ HOÀNG ĐÔNG Trúng tuyển Công nghệ sinh học (CTTT) Điểm THPT B08 24,45 

18 B2403440 TRẦN MINH TÍNH Trúng tuyển Hệ thống thông tin (CTCLC) Điểm HB A00 24,64 

19 B2404338 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH Trúng tuyển Hệ thống thông tin (CTCLC) Điểm HB D01 23,60 

20 B2404997 NGUYỄN HOÀNG LONG Trúng tuyển Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) Điểm THPT A01 25,05 

21 B2405277 PHAN TRANG THANH Trúng tuyển Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) Điểm THPT B08 24,20 
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22 B2406011 VÕ HOÀNG GIA BẢO Trúng tuyển Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Điểm HB B08 24,02 

23 B2407326 HUỲNH MAI YẾN NGỌC Trúng tuyển Kinh doanh quốc tế (CTCLC) Điểm THPT A00 23,70 

24 B2407603 NGUYỄN NGỌC HỒNG THU Trúng tuyển Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) Điểm THPT A01 23,40 

25 B2407969 NGUYỄN PHAN HÀ PHƯƠNG NHI Trúng tuyển Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Điểm THPT A01 20,60 

26 B2408244 MAI ĐÌNH KHÁNH VY Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm VSAT D10 312 

27 B2408319 PHAN BẢO KHANG Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D66 26,63 

28 B2408394 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC NGÂN Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D15 24,85 

29 B2408511 TĂNG MINH QUÂN Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D66 24,88 

30 B2408758 LÊ NGỌC THẢO Trúng tuyển Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) Điểm HB A00 26,52 

31 B2409062 PHẠM YẾN NHI Trúng tuyển Công nghệ sinh học – CTTT Điểm THPT A00 22,15 

32 B2409500 LÊ THỊ KIỀU THUẬN Trúng tuyển Kinh doanh quốc tế (CTCLC) Điểm THPT A00 23,75 

33 B2410598 ĐINH KIẾN TRỌNG Trúng tuyển Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CTCLC) Điểm THPT A00 26,10 

34 B2410771 TRẦN BẢO KHANG Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D66 25,50 

35 B2410780 HÀ HỒNG NGỌC Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D66 24,65 

36 B2410798 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC TRÂM Trúng tuyển Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Điểm THPT D66 25,95 

37 B2410835 LÊ THỊ TÂM NHƯ Trúng tuyển Kinh doanh quốc tế (CTCLC) Điểm THPT D01 24,03 

Tổng cộng danh sách 37 sinh viên, trong đó: 32 sinh viên trúng tuyển và 05 sinh viên không trúng tuyển./. 
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